
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 595 Bình Giã, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

02/04/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN THỦY

3502250048

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công 
nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình 
điện hạ thế, cầu cảng, bưu chính viễn thông, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

4290(Chính)

2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường, 
cống)

4210

3. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

4. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất

4330

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện trong nhà và ngoài nhà, điện 
chiếu sáng đô thị, điện công nghiệp, điện nhà xưởng, điện công 
trình, điện dân dụng

4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí các 
loại; Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống 
sét, hệ thống camera quan sát

4329

10. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN THUY CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN THUY CONSTRUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1NGUYỄN 
TRẦN TIỆP

Số 7 Lô 92 khu công 
nhân Dư Hàng, Phường 
Dư Hàng, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

300.000.000 30,00 031062133

2MÃ THỊ 
KIM NGA

75/11 Phan Chu Trinh, 
Phường 2, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

300.000.000 30,00 273535757

3PHẠM KIỂU 290/34/6 Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường Thắng 
Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

200.000.000 20,00 273669745

4TỐNG THỊ 
HÒE

704/9 đường 30/4, 
Phường 11, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

200.000.000 20,00 273471894

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM KIỂU Nam

01/01/1973 Kinh Việt Nam

273669745
04/03/2014 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

290/34/6 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 290/34/6 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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